
K1A K1B K1C K2A K2B K2C K3A K3B K3A K3B K4A K4B K4C K4D K5A K5D K5B K5C K3A K3B K4 K5 ĐDK1 ĐDK2 Dược K1 Dược K2

Sáng
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Chiều
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Sáng
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Chiều
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Tối

Sáng
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Chiều
ÔN THI 

KTMH

TH.Sơ cứu-

CCCĐ

Tổ 1(3 tiết)

GV:Bs.Hùng

 PTH.SN

Tối

Sáng
ÔN THI 

KTMH

TH.Sơ cứu-

CCCĐ

Tổ 2(3 tiết)

GV:Bs.Hùng

 PTH.SN

Chiều
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Tối

Pháp luật

GV: Cn.Hạnh

(t.22-25) 

PTT.01

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 LỊCH DẠY VÀ HỌC TUẦN 45 NĂM HỌC 2025-2026 (CƠ SỞ 1)

       Từ ngày 22/6/2026 đến ngày 28/6/2026
Thứ/

ngày
Buổi

Cao đẳng Y sỹ Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Dược CĐ liên thông

Thứ 3

23/6

TTLS 

Bệnh 

ngoại 

khoa 2

TTLS ĐD Nội khoa;

 ĐD Ngoại khoa

Thứ 2

22/6

THỰC 

TẬP

BỆNH

 NGOẠI

 KHOA 2

(Theo KH 

số 505

/KH-CĐTY 

ngày 

24/4/2026)

TTLS 

Bệnh 

ngoại 

khoa 2

THỰC

 TẬP

BỆNH

 NỘI 

KHOA 1

(Theo KH 

số 568

/KH-CĐYT 

ngày 

07/5/

2026)

THỰC

 TẬP

TỐT 

NGHIỆP

(Theo 

KH 

số 705

/KH-

CĐYT 

ngày 

26/5/

2026)

ÔN THI KTMH

TTLS 

Bệnh 

ngoại 

khoa 2

TTLS ĐD Nội khoa;

 ĐD Ngoại khoa

Thứ 4 

24/6

TTLS 

Bệnh 

ngoại 

khoa 2

TTLS ĐD Nội khoa;

 ĐD Ngoại khoa

Thứ 5

25/6

THỰC

 TẬP

TỐT 

NGHIỆP

(Theo KH 

số 603

/KH-

CĐYT 

ngày 

11/5/

2026)

THỰC

 TẬP

DƯỢC

LÝ

(Theo 

KH 

số 488

/KH-

CĐYT 

ngày 

22/4/

2026)

THỰC

 TẬP

ĐIỀU 

DƯỠNG

 NGOẠI

KHOA

(Theo KH 

số 213

/KH-

CĐYT 

ngày 

25/3/

2026)

THỰC

 TẬP

ĐIỀU 

DƯỠNG

 NGOẠI 

KHOA

(Theo KH 

số 213

/KH-

CĐYT 

ngày 

25/3/

2026)

Sức khỏe CĐ

GV: Ths.Tú

(3 tiết) PTT.01

ÔN THI KTMH

Đảm bảo chất lượng 

thuốc

GV: Ths.Lan Anh

(3 tiết) PTT.01

TTLS ĐD Nội khoa;

 ĐD Ngoại khoa

ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMHÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH ÔN THI KTMH



Sáng
ÔN THI 

KTMH

ÔN THI 

KTMH

Chiều

TH.Sơ cứu-

CCCĐ

Tổ 1(3 tiết)

GV:Bs.Hùng

 PTH.SN

Tối

Sáng

Sinh lý bệnh-

MD

GV: 

Bs.Khánh

(3 tiết) A3

Pháp luật

GV: Cn.Hạnh

(t.26-30) B5

Chiều

TH.Bệnh 

Phụ -sản

(t.1-4)

GV: 

CKI.Huế

PTH.KTĐD

TH.Bệnh Phụ 

-sản

(t.1-4)

GV: CKI.Huế

PTH.KTĐD

TH.Bệnh 

Ngoại khoa 1

GV:Bs.Quý

(t.5-8) 

PTH.KTĐD

KT.Sơ cứu-Cấp 

cứu

Tổ 1(t.66-69)

GV:Bs.Hùng

 PTH.SN

Sinh lý bệnh-

MD

GV: 

Bs.Khánh

(3 tiết) A3

Giải phẫu 

bệnh

GV: Bs.Liễu

(t.5-9) A2

Tối

TH.Bệnh Phụ 

-sản

(t.1-4)

GV: CKI.Huế

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu-Cấp 

cứu

Tổ 1(t.70-73)

TH.Bệnh ngoại 

khoa 1

Tổ 2(t.5-8)

GV:Bs.Hùng; 

Bs.Quý

 PTH.SN; 

PTH.KTĐD

Sáng

Kiểm soát NK

GV: CKI.Huế

( t.4-7) A2

Chiều

TH.Sơ cứu-Cấp 

cứu

Tổ 2(t.62-65)

TH.Bệnh Ngoại 

khoa 1

Tổ 1(t.5-8)

GV:Bs.Hùng;

Bs.Quý

 PTH.SN

 PTH.KTĐD

THỰC 

TẬP

BỆNH

 NGOẠI

 KHOA 2

(Theo KH 

số 505

/KH-CĐTY 

ngày 

24/4/2026)

THỰC

 TẬP

BỆNH

 NỘI 

KHOA 1

(Theo KH 

số 568

/KH-CĐYT 

ngày 

07/5/

2026)

THỰC

 TẬP

TỐT 

NGHIỆP

(Theo 

KH 

số 705

/KH-

CĐYT 

ngày 

26/5/

2026)

Sinh lý

GV: Ths.Việt

(tiết 27-31) 

A3

ÔN THI KTMH ÔN THI KTMH

ÔN THI KTMH ÔN THI KTMH

THỰC

 TẬP

TỐT 

NGHIỆP

(Theo KH 

số 603

/KH-

CĐYT 

ngày 

11/5/

2026)

Thứ 7

27/6

Bệnh Phụ - sản

(t.42-45)

GV: CKI.Huế

 B6

Bênh Nội khoa 2

GV: Bs.Hùng

(t.5-8) A2

Thứ 6

26/6

TTLS 

Bệnh 

ngoại 

khoa 2

Bệnh Chuyên khoa 

GV: Bs.Hiển

(t.27-30) PTT.02

THỰC

 TẬP

DƯỢC

LÝ

(Theo 

KH 

số 488

/KH-

CĐYT 

ngày 

22/4/

2026)

THỰC

 TẬP

ĐIỀU 

DƯỠNG

 NGOẠI 

KHOA

(Theo KH 

số 213

/KH-

CĐYT 

ngày 

25/3/

2026)

TH.Dược học CT

GV: Ds.Huyền

(4 tiết) PTH.DCT

TH.YHCT-

PHCN

GV: Bs. Đ.Hùng

(4 tiết) 

PK.YHCT

Chủ 

nhật

28/6

Bênh Nội khoa 2

GV: Bs.Khánh

(t.9-12) PTT.03

Ghi chú: 

- Giáo viên dạy môn học thông báo cho số sinh viên học bù, nhập học muộn 

của các lớp CĐ Y sỹ K2A, CĐ ĐD K5, CĐ Dược K5, CĐ Y sỹ K3A, theo 

lịch học của lớp CĐ Y sỹ K3B.

 Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Xuân Nhàn

Dược lý

GV: Ds.Loan 

(5 tiết) B5

TH. Quản trị kinh 

doanh Dược

 (4 tiết )

GV: Ds.Loan

PTH.BT

TH.YHCT-

PHCN

GV: Bs. Đ.Hùng

(4 tiết) 

PK.YHCT

TH.Dược học CT

GV: Ds.Huyền

(4 tiết) PTH.DCT


